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Trong dự thảo Nghị định về bảo hiểm hưu trí bổ sung 
(thay thế Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện)
 (Kèm theo Tờ trình số     /TTr-BTC ngày     /     /2025 của Bộ Tài chính)


[bookmark: tvpllink_vljtiegwee_5]Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Bộ Tài chính đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp quy định trong dự thảo Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung, thay thế Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện. Kết quả rà soát như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT	
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Nghị định
a) Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết số 28) nêu một trong các nội dung cải cách là xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, bao gồm bảo hiểm hưu trí bổ sung để hướng tới mục tiêu “từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân”; “phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế”, đảm bảo tính an toàn, bền vững trong dài hạn của hệ thống bảo hiểm xã hội và các chính sách bảo hiểm xã hội. Trong đó, bảo hiểm hưu trí bổ sung là chế độ hưu trí tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động có thêm sự lựa chọn tham gia đóng góp để được hưởng mức lương hưu cao hơn.
- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã chỉ đạo “triệt để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, ngành nghề, thủ tục hành chính bất hợp lý”.
- Nghị quyết số 68/NQ-TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân yêu cầu “nghiên cứu cho phép các định chế đầu tư tài chính mở rộng khả năng huy động vốn từ các nguồn như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ hưu trí tự nguyện để phát triển thị trường vốn, đặc biệt là vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp tư nhân”.
b) Luật BHXH năm 2014 quy định sản phẩm hưu trí bổ sung là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật (khoản 7 Điều 3); và giao Chính phủ quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung (khoản 3 Điều 4). Luật Đầu tư năm 2014 quy định danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện (phụ lục 4), trong đó bao gồm ngành nghề “kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện”. Triển khai Luật BHXH năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện (Nghị định số 88). 
c) Từ năm 2016, căn cứ quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ: LĐTBXH, KH&ĐT, Tư pháp rà soát hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện cho 04 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí bắt đầu thành lập quỹ hưu trí từ năm 2021 và đến nay có 07 quỹ được thành lập với tổng trị giá tài sản của hệ thống quỹ hưu trí tính đến cuối năm 2024 đạt 1.549 tỷ đồng, tăng 68,7% so với năm 2023 và tăng gấp 18 lần so với năm 2021; tổng giá trị tài sản ròng là 1.444 tỷ đồng, tăng 68,4% so với cuối năm 2023 và gấp 17 lần so với năm 2021. Toàn hệ thống quỹ hưu trí đến cuối năm 2024 có 24.367 người tham gia, bao gồm người lao động của 30 doanh nghiệp sử dụng lao động và 85 cá nhân trực tiếp tham gia quỹ hưu trí. 
- Triển khai định hướng phát triển hệ thống an sinh đa trụ cột và Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 với giải pháp mở rộng cơ sở nhà đầu tư, đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư, trong đó có quỹ hưu trí; Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định về bảo hiểm hưu trí bổ sung nhằm tiếp tục mở rộng hoạt động của hệ thống quỹ hưu trí để vừa góp phần bổ sung chế độ an sinh cho người tham gia, vừa hỗ trợ thúc đẩy phát triển thị trường vốn. Do đó, để đáp ứng nhu cầu của người lao động và thị trường, yêu cầu của một chính sách an sinh xã hội mang tính dài hạn và ảnh hưởng đến an sinh xã hội, cần thiết phải rà soát, sửa đổi, hoàn thiện chính sách về bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của Luật BHXH năm 2024 vừa khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, vừa nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường quản lý giám sát theo hướng thận trọng, giảm thiểu tối đa rủi ro để hướng tới mô hình an toàn, bền vững, đảm bảo quyền lợi của người tham gia.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
- Mục đích: Rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 trên cơ sở quy định hiện hành tại Nghị định số 88/2016/NĐ-CP nhằm: (i) Hướng dẫn phù hợp với quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024; (ii) Rà soát, cập nhật các quy định về triển khai bảo hiểm hưu trí bổ sung theo định hướng đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính; (iii) Sửa đổi các quy định nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý giám sát, phân quyền, phân cấp, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia theo nguyên tắc thực hiện chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, an toàn, hiệu quả, bền vững.
- Yêu cầu:
+ Tuân thủ quy định pháp luật có liên quan, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung rà soát theo quy định.
+ Rà soát đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính và việc phân quyền,  phân cấp tại dự thảo Nghị định.
II. Kết quả đánh giá
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính
Kế thừa quy định tại Nghị định số 88, dự thảo Nghị định tiếp tục quy định 03 thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, cụ thể:
(i) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung;
(ii) Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung;
(iii) Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung.
Dự thảo Nghị định quy định đầy đủ các cấu phần của thủ tục hành chính gồm: (i) tên thủ tục hành chính, (ii) nội dung thủ tục hành chính, (iii) trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện; (iv) hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai; (v) thời hạn giải quyết; (vi) phí, lệ phí.
1.1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung
- Về sự cần thiết: Từ năm 2014, khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hình thành và phát triển chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, Bộ Tài chính đã báo cáo về việc các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí do đây là dịch vụ liên quan trực tiếp đến chính sách an sinh xã hội. Theo đó, từ Luật Đầu tư năm 2014, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện là 1 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải được Nhà nước cấp phép để triển khai. Với định hướng trên, tại Nghị định số 88 và dự thảo Nghị định này đều quy định doanh nghiệp quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ này trước khi triển khai chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung. Vì vậy, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung là cần thiết trong cơ chế quản lý giám sát bảo hiểm hưu trí bổ sung.
- Về tính hợp lý, hợp pháp: Luật Đầu tư năm 2014 quy định dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện là 1 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc quy định thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung là phù hợp quy định hiện hành tại Luật BHXH và Luật Đầu tư.
- Về chi phí tuân thủ: So với quy định tại Nghị định số 88, dự thảo Nghị định đã bãi bỏ 2/8 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 3/8 điều kiện kinh doanh; tương ứng hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung cũng được cắt giảm chỉ gồm các tài liệu sau:
(i) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (thông tin về mã số doanh nghiệp).
(ii) Bản sao Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành (Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao không có chứng thực xuất trình cùng bản chính để đối chiếu).
(iii) Phương án kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ:
+ Kế hoạch hoạt động quản lý quỹ hưu trí.
+ Phương án về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để quản lý từng tài khoản hưu trí cá nhân đảm bảo thực hiện các hoạt động đóng góp, đầu tư, thanh toán chi phí, chi trả cho người tham gia quỹ và người sử dụng lao động, thanh toán thuế thu nhập cá nhân.
+ Mẫu hợp đồng khung về tham gia quỹ hưu trí.
+ Quy trình quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ.
(iv) Tài liệu chứng minh có tối thiểu 05 người lao động đáp ứng điều kiện, bao gồm các tài liệu cơ bản sau:
+ Bản sao hợp đồng lao động (Bản sao có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao không có chứng thực xuất trình cùng bản chính để đối chiếu);
+ Sơ yếu lý lịch của người lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nêu rõ quá trình công tác và các chứng chỉ, bằng cấp nếu có);
+ Bản sao các chứng chỉ.
Thủ tục hành chính quy định tại dự thảo Nghị định không có phí/ lệ phí thực hiện; theo đó chi phí thực hiện thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp gồm: (i) chi phí chuẩn bị hồ sơ, (ii) chi phí phô tô, in ấn; và (ii) chi phí gửi hồ sơ. Trong đó, các tài liệu yêu cầu trong thành phần hồ sơ gồm (i) các tài liệu chuyên môn và (ii) các bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, chứng chỉ của 5 nhân sự, hợp đồng lao động). Việc chuẩn bị các tài liệu chuyên môn phụ thuộc vào năng lực và yêu cầu quản trị, vận hành nội bộ của từng doanh nghiệp. Căn cứ vào yêu cầu hồ sơ và chi phí thực hiện tính theo mức trung bình hiện nay (chi phí cho 01 giờ làm việc là 53.977 đồng), dự kiến chi phí thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đối với 1 doanh nghiệp là 11,821 triệu đồng, trong đó chi phí gửi hồ sơ (trực tiếp hoặc qua bưu điện) chiếm khoảng 1,2% tổng chi phí.
1.2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung
- Về sự cần thiết: Trong các trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) và tiếp tục đáp ứng đủ các điều kiện cung cấp dịch vụ; dự thảo Nghị định cho phép cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mà không phải thực hiện quy trình cấp mới từ đầu để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm thiểu thời gian, quy trình xử lý thủ tục hành chính.
- Về tính hợp lý, hợp pháp: Quy định về thủ tục hành chính này được kế thừa từ Nghị định số 88, trong thời gian qua không chưa phát sinh trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận.
- Về chi phí tuân thủ: Dự thảo Nghị định quy định cụ thể các thành phần hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gồm:
+ Trường hợp cấp lại do bị mất hoặc hư hỏng, hồ sơ gồm: (i) Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (trừ trường hợp bị mất); (ii) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
+ Trường hợp doanh nghiệp tổ chức lại, hồ sơ gồm: 
(i) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;
(ii) Hồ sơ chứng minh doanh nghiệp tiếp tục đáp ứng đủ các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bao gồm:
++ Bản sao Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành (Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao không có chứng thực xuất trình cùng bản chính để đối chiếu).
++ Phương án kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ:
++ Tài liệu chứng minh có tối thiểu 05 nhân sự đủ điều kiện.
Như vậy, trong trường hợp cấp lại do mất hoặc hư hỏng Giấy chứng nhận thì chi phí tuân thủ chi là chi phí lập đơn đề nghị và chi phí gửi hồ sơ. Trường trường hợp doanh nghiệp tổ chức lại, chi phí thực hiện thủ tục hành chính này tương tự chi phí thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (có thể giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ so với việc làm mới hoàn toàn tài liệu về hoạt động quỹ).
1.3. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung
 - Về sự cần thiết: Khi doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí có sự thay đổi các thông tin đã được nêu tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, gồm: (i) Tên doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí; (ii) Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí; (iii) Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; (iv) Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; (v) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí; hoặc (vi) Nội dung và phạm vi hoạt động; kế thừa quy định tại Nghị định số 88, dự thảo Nghị định tiếp tục quy định thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và phù hợp với yêu cầu quản lý.
- Về tính hợp lý, hợp pháp: Triển khai Nghị định số 88, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành xử lý 05 hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận do thay đổi tên thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người đại diện pháp luật, do cập nhật giấy phép hoạt động. Việc tiếp tục triển khai thủ tục này là phù hợp với yêu cầu quản lý đối với hoạt động bảo hiểm hưu trí bổ sung.
- Về chi phí tuân thủ: Theo quy định tại dự thảo Nghị định, hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung bao gồm: (i) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh; (ii) Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được cấp lần gần nhất; (iii) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị điều chỉnh.
Như vậy, chi phí thực hiện thủ tục này chủ yếu là chi phí chuẩn bị tài liệu (đơn đề nghị và sao công chứng các tài liệu chứng minh nội dung điều chỉnh). Doanh nghiệp không phải trả phí điều chỉnh Giấy chứng nhận và chỉ phải trả phí chuyển/ nộp hồ sơ.
2. Việc phân quyền, phân cấp
Ngoài việc triển khai quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung theo nguyên tắc cấp phép (do Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung mới được triển khai bảo hiểm hưu trí bổ sung), dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý giám sát do Bộ Tài chính thực hiện gồm (ii) kiểm tra định kỳ, đột xuất; (ii) xử lý vi phạm và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Cụ thể:
- Căn cứ yêu cầu quản lý đối với chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung, dự thảo Nghị định quy định công tác kiểm tra về bảo hiểm hưu trí bổ sung và trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc hướng dẫn triển khai, theo dõi, giám sát, đánh giá triển khai chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung. Trong đó, công tác kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện theo phương pháp định kỳ hoặc đột xuất. Việc xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm hưu trí bổ sung thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về BHXH và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH.
- Nhằm nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, dự thảo Nghị định hoàn thiện, bổ sung quy định về các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
Trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan quản lý (Bộ Tài chính) đã được rà soát phù hợp với quy định tại Luật BHXH năm 2024 và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật BHXH về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Theo đó, dự thảo Nghị định tiếp tục quy định về thẩm quyền của Bộ Tài chính trong việc (i) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; (ii) kiểm tra; (iii) xử lý vi phạm; (iv) giải quyết khiếu nại, tố cáo, không thực hiện phân cấp để phù hợp với trách nhiệm được quy định tại Luật BHXH năm 2024.
III. Kết luận
Trên đây là báo cáo của Bộ Tài chính đánh giá thủ tục hành chính và việc phân quyền, phân cấp quy định tại dự thảo Nghị định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, thay thế Nghị định số 88. Về cơ bản các nội dung dự thảo Nghị định đã phù hợp đồng bộ thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành.
Bộ Tài chính kính báo cáo Chính phủ./.
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Bảng dự kiến chi phí thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung đối với 01 doanh nghiệp
	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng)

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đơn đề nghị
	 
	2
	53.977
	 
	 
	1
	 
	107.954
	 

	1.2
	Bản sao Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành 
	 
	 
	 
	 
	20
	2
	 
	40
	 

	1.3
	Phương án kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kế hoạch hoạt động quản lý quỹ 
	 
	80
	53.977
	 
	 
	 
	 
	4318.16
	 

	 
	Phương án về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 
	 
	40
	53.977
	 
	 
	 
	 
	2159.08
	 

	 
	Mẫu hợp đồng khung 
	 
	40
	53.977
	 
	 
	 
	 
	2159.08
	 

	 
	Quy trình quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ
	 
	40
	53.977
	 
	 
	 
	 
	2159.08
	 

	1.4
	Tài liệu nhân sự
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bản sao hợp đồng lao động 
	 
	5
	53.977
	 
	20
	5
	 
	369.885
	 

	 
	Sơ yếu lý lịch 
	 
	5
	53.977
	 
	 
	 
	 
	269.885
	 

	 
	Bản sao các chứng chỉ 
	 
	 
	 
	 
	20
	5
	 
	100
	 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	1
	53.977
	 
	 
	 
	 
	53.977
	 

	 
	 
	Bưu chính
	 
	 
	 
	30
	1
	 
	30
	 

	 
	 
	Điện tử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Hoạt động 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	1
	53.977
	 
	 
	 
	 
	53.977
	 

	 
	 
	Bưu chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Điện tử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    11,821 
	 



